Preparing day: 08/ 04/ 2020

Unit 11: KEEP FIT , STAY HEALTHY 

A.  A CHECK UP :

 Tiết 3: B. WHAT WAS WRONG WITH YOU : B1 (p. 110- 111) 
* Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

         - Học sinh có thể hỏi và trả lời về tình trạng sức khoẻ 

         - Nắm thêm một số từ mới 

* Kĩ năng luyện tập:

        - Nghe , đọc để luyện âm , luyện đọc và nắm thông tin B1

* Kiến thức cần đạt được:

        + Học sinh trung bình:
- Học sinh nghe , đọc thạo B1 , hiểu hội thoại và trả lời câu hỏi sau hội thoại .             - Học sinh đặt hội thoại tương tự hỏi về sức khoẻ của nhau.


* Ngôn ngữ cơ bản: 

- Từ mới: (to) have a bad cold , (to) have  a headache , (to) have a virus , (to) have stomach ache , (to) have flu , (to) write a sick note , 

- Cấu trúc câu: - What’s wrong with you ? 

                        - I have a headache .

                        - Ôn thời quá khứ đơn  ở dạng câu hỏi và câu phủ định 

1. Warm up:  (1 minute) Greet and check the ss’attendance.

T. shows Ss the picture in text book -P110 to introduce new lesson:

( nhìn vào tranh trong sách trang 110, trả lời một số câu hỏi 
E.g: Who are they? They are  . . .        ( họ là ai? Họ là  . . . . . . 
       Where are they? They are at  . . . . . ( họ đang ở đâu? Họ ở  . . . .
       What are they talking ?     they are talking about Lan’s absence yesterday ( vắng mặt
2.  PRE-reading
* Preteach:
- T. uses techniques to teach ss new words.
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  1. have a bad cold: bị cảm nặng
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 2. Have a headache: bị đau đầu
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3. Have a stomachache: bị đau bụng.
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 4. Have flu: bị cảm cúm
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5. Have a virus: bị nhiễm virus



6. a sick note:
- write a sick note: viết đơn xin nghỉ

+ matching: ( các em đọc kỹ  các từ trên, nối cột 


A



B

 1,  have   a bad cold:      

a, đơn xin nghỉ
 2, have   a headache:      

b, bị cảm nặng
 3, have  a virus:             

c, bị đau bụng

 4, have flu:



d,   bị đau đầu           

 5, have a stomachache

e, bị nhiễm virus
 6, a sick note


f, bị cảm cúm
1,  . . . .
2,  . . . . .
3,  . . . .  
4, . . . . . . 
5,  . . . . . .
6,  . . . . .

True/ false statements:

-Ss read the statements about Lan and guess which is true and which is false.B
( các em đọc lại B1 lần nữa và đánh đúng , sai cho các cau sau)
1. Lan came to school yesterday.

2. Lan should be in her class at recess.

3. Lan had a virus.

4. Lan's mother wrote a sick note.
1,  . . . . .

2, . . . . . .

3,  . . . . . 


4, . . . . . 
While- reading

2. Model sentences:

S1: What was wrong with you? a,

S2: I had a bad cold.

S1: What was wrong with her?

S2: She had a headache.            B,
C, 
- S1: . . . . 

- S2: . . . .
D, 
-S1:  . . . . .

- S2:  . . . . . .

E, 
· S1: . . . . .
· S2: . . . . 

- Comprehension questions a - e. P.110 (  các em đọc thêm B1 lần nữa và trả lời các câu hỏi trang 110, từ a, tới e, )
* Key: ( câu trả lời
a) Lan didn’t go to school because she had a bad cold.

b) She had a headache.

c) Mr. Tan told Lan to stay inside at recess.

d) The doctor said that Lan had a virus.

e) The doctor wrote Lan’s sick note.
Post-reading:

Ss read the dialogue again then  complete the passage about Lan
3. Complete the story: ( hoàn tất câu chuyện về bạn Lan )
Lan didn't go to school yesterday because she had a (1)……… and a (2)……… Lan had a  (3)……… from the doctor. He said that  Lan had a (4)…….. . Now she a little (5)…….. . Mr Tan tells her to stay (6)……. at recess because the weather is (7)……. today.
 1,  . . .  .

2, . . . .

3, . . . . .
4, . . .  .

5, . . . . 

6, . .. . . . . 


7, . . . . . . 

5. Homework:
- các em học từ mới và cấu trúc model sentences ( what was wrong with  . . .? I had  . . . ) và chuẩn bị Unit 12 A1 

 Lưu ý: các em học từ mới nhé, làm bài tập C, D, E phân2 model sentences và phần 3 hoàn tất câu chuyện về bạn lan chụp hình nộp về Thầy theo địa chỉ mail: hominhthuc1967@gmail.com ) thầy chấm điểm nhé!!!!
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN PHÉP


Kính gửi: BGH trường THCS Tam thon Hiep


Tôi tên là: Nguyễn Thị   . . . 


Là phụ huynh của em Lê Nguyễn Phương  . . 


Nay tôi viết đơn này kính xin phép BGH cho con tôi nghỉ học ngày hôm nay (20/02/2020).


…





you / a bad cold





lan / headache





he / flu





ba / stomachache





she / toothache








